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Tháng 7 năm 2018

Đơn vị: 06-Phòng KT An toàn và BHLĐ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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31.045.7992.568.200165.000336.100196.900295.3001.574.90033.613.99933.614.00074Tổ quản lý011

13.708.603899.20055.000146.10066.50099.700531.90014.607.80314.607.803A266.649.000Trưởng phòngĐỗ Văn ĐạiHL-001171

8.699.198803.90055.00095.00062.30093.400498.2009.503.0989.503.098A246.228.000Phó phòngVũ Quang HiếuHL-027952

8.637.998865.10055.00095.00068.100102.200544.8009.503.0989.503.098A246.810.000Phó phòngPhạm Khắc PhanHL-036783

33.854.7883.498.500275.000373.400271.500407.1002.171.50037.353.2882.000.0005198.03811.068.000434.087.250104Tổ chuyên viên082

6.212.500720.50055.00069.30056.80085.200454.2006.933.0006.933.000A215.677.000Chuyên viênNguyễn Mạnh HùngHL-034974

6.464.138666.90055.00071.30051.50077.200411.9007.131.038198.03816.933.000A215.149.000Chuyên viênĐậu Anh TúHL-008775

6.268.100664.90055.00069.30051.50077.200411.9006.933.0006.933.000A215.149.000Chuyên viênChu Quang NamHL-009786

6.241.000692.00055.00069.30054.10081.100432.5006.933.0006.933.000A215.406.000Chuyên viênNgô Văn HòeHL-035537

8.669.050754.20055.00094.20057.60086.400461.0009.423.2502.000.00051.068.00046.355.250A205.762.000Chuyên viênNgô Văn KhánhHL-003118

98.510.6409.057.725356.325715.0001.075.500658.200987.4005.265.300107.568.3654.400.00011179.615112.282.0004690.706.750307Tổ giám sát an toàn103

6.241.000692.00055.00069.30054.10081.100432.5006.933.0006.933.000A215.406.000Giám sát viên ATĐỗ Văn HưởngHL-013929

7.261.000740.00055.00080.00057.60086.400461.0008.001.0001.068.00046.933.000A245.762.000Giám sát viên ATBùi Công ThìnHL-0393510

6.318.300614.70055.00069.30046.70070.100373.6006.933.0006.933.000A244.670.000Giám sát viên ATTrần Văn QuânHL-0517811

8.678.100745.40055.00094.20056.80085.200454.2009.423.5001.335.00058.088.500A285.677.000Giám sát viên ATTrần Văn HùngHL-0200712

7.553.415627.20055.00081.80046.70070.100373.6008.180.615179.61511.068.00046.933.000A244.670.000Giám sát viên ATHoàng Văn HậuHL-0265713

7.325.400675.60055.00080.00051.50077.200411.9008.001.0001.068.00046.933.000A245.149.000Giám sát viên ATNguyễn Khắc PhúcHL-0083814

8.822.550600.70055.00094.20043.00064.500344.0009.423.2502.000.00051.068.00046.355.250A204.300.000Giám sát viên ATNguyễn Xuân HưngHL-0079215

7.325.400675.60055.00080.00051.50077.200411.9008.001.0001.068.00046.933.000A245.149.000Giám sát viên ATTrần Quang DuyHL-0414516

8.161.650684.10055.00088.50051.50077.200411.9008.845.7501.335.00057.510.750A265.149.000Giám sát viên ATPhạm Kiên QuyếtHL-0414417

7.351.100649.90055.00080.00049.00073.600392.3008.001.0001.068.00046.933.000A244.904.000Giám sát viên ATNguyễn Văn MạnhHL-0439418

7.351.100649.90055.00080.00049.00073.600392.3008.001.0001.068.00046.933.000A244.904.000Giám sát viên ATLưu Văn HiệuHL-0440219

7.375.600625.40055.00080.00046.70070.100373.6008.001.0001.068.00046.933.000A244.670.000Giám sát viên ATLê Xuân TrườngHL-0163520

8.746.0251.077.225356.32555.00098.20054.10081.100432.5009.823.2502.400.00061.068.00046.355.250A205.406.000Giám sát viên ATTrần Văn QuýHL-0291621

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCP.KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 8 năm 2018

163.411.22715.124.425356.3251.155.0001.785.0001.126.6001.689.8009.011.700178.535.6526.400.00016377.653213.350.00050158.408.000485                  Tổng cộng


